
LỊCH HỌC PHẦN CHUNG, CƠ SỞ-  HỖ TRỢ NĂM HỌC 2020-2021 
CHO HỌC VIÊN BÁC SĨ NỘI TRÚ KHÓA 2019-2022  

 
  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

TUẦN 1 
11/01 – 16/01 

SÁNG Triết học 
Đại giảng đường 

Y đức- XHH 
GĐ 6A 

Triết học 
Đại giảng đường 

Y đức- XHH 
GĐ 6A 

Triết học 
Đại giảng đường 

 

CHIỀU Sư phạm y học 
GĐ A_Giải phẫu học 

Hồi sức cấp cứu 
GĐ 4D 

Sư phạm y học 
GĐ 4D, 7D, 9A1 

Hồi sức cấp cứu 
GĐ 4D 

Sư phạm y học 
GĐ 4D 

Tin học 
GĐ Phòng máy3A 

  

TUẦN 2 
18/01 – 23/01 

SÁNG Triết học 
Đại giảng đường 

Y đức- XHH 
GĐ 6B 

Triết học 
Đại giảng đường 

Y đức- XHH 
GĐ 7D 

Triết học 
Đại giảng đường 

 

CHIỀU Sư phạm y học 
GĐ 7D, 9B, 9A1 

Hồi sức cấp cứu 
GĐ 7D 

Sư phạm y học 
GĐ 7D, 7C, 4B1 

Hồi sức cấp cứu 
GĐ 7D 

Sư phạm y học 
GĐ 7D 

Tin học 
GĐ Phòng máy3A 

  

TUẦN 3 
25/01 – 30/01 

SÁNG Triết học 
Đại giảng đường 

Y đức- XHH 
GĐ 6A 

Triết học 
Đại giảng đường 

Y đức- XHH 
GĐ 7D 

Triết học 
Đại giảng đường 

 

CHIỀU Sư phạm y học 
GĐ 7D, 9A1, 9B 

Hồi sức cấp cứu 
GĐ 7D 

Sư phạm y học 
GĐ A_GPH, 7A, 7C 

Hồi sức cấp cứu 
GĐ 7D 

Sư phạm y học 
GĐ 6D, TTGDYH 

Tin học 
GĐ Phòng máy3A 

  
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TỪ NGÀY 01/02/2021 ĐẾN HẾT NGÀY 19/02/2021 

  

TUẦN 4 
22/02 – 27/02 

SÁNG Nghiên cứu khoa học 
GĐ 6A 

Y đức- XHH 
GĐ 7B 

Nghiên cứu khoa học 
GĐ 6B 

Sinh học phân tử 
GĐ 7B 

Sinh học phân tử 
GĐ 7B 

 

CHIỀU Sư phạm y học 
GĐ 7D, 9A1, 4C 

Chăm sóc giảm nhẹ 
GĐ 7B 

Sư phạm y học 
GĐ 7D, 4C, 4D 

Chăm sóc giảm nhẹ 
GĐ 7B 

Sư phạm y học 
GĐ 6D 

Tin học 
GĐ Phòng máy3A 

  

TUẦN 5  
01/3 – 06/3 

SÁNG Ngoại ngữ 
GĐ 6A 

Sinh học phân tử 
GĐ 6B 

Ngoại ngữ 
GĐ 6A 

Sinh học phân tử 
GĐ 7B 

Ngoại ngữ 
GĐ 6A 

 

CHIỀU Nghiên cứu khoa học 
GĐ 4C 

Chăm sóc giảm nhẹ 
GĐ 6B 

Nghiên cứu khoa học 
GĐ 4C 

Chăm sóc giảm nhẹ 
GĐ 7B 

Nghiên cứu khoa học 
GĐ 4D 

Tin học 
GĐ Phòng máy 1 

  

TUẦN 6  
08/3 – 13/3 

SÁNG Ngoại ngữ 
GĐ 6A 

Sinh học phân tử 
GĐ 6B 

Ngoại ngữ 
GĐ 6A 

Sinh học phân tử 
GĐ 6B 

Ngoại ngữ 
GĐ 6A 

 

CHIỀU Nghiên cứu khoa học 
GĐ 4D 

Chăm sóc giảm nhẹ 
GĐ 7B  

Nghiên cứu khoa học 
GĐ 4C 

Chăm sóc giảm nhẹ 
GĐ 7B 

Nghiên cứu khoa học 
GĐ 4D 

Tin học 
GĐ Phòng máy3A 



  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

TUẦN 7  
15/3 – 20/3 

SÁNG Thống kê y học 
GĐ 6A 

Nghiên cứu khoa học 
GĐ 6B 

Thống kê y học 
GĐ 7B 

Nghiên cứu khoa học 
GĐ 7B 

Thống kê y học 
GĐ 7B 

 

CHIỀU Tin học 
GĐ Phòng máy 1 

Chăm sóc giảm nhẹ 
GĐ 7B 

Tin học 
GĐ Phòng máy 1 

Chăm sóc giảm nhẹ 
GĐ 7B 

Tin học 
GĐ Phòng máy 1 

Tin học 
GĐ Phòng máy3A 

 

TUẦN 8 
22/3 – 26/3 

SÁNG Thống kê y học 
GĐ 5A 

Thống kê y học 
GĐ 4D 

Thống kê y học 
GĐ 5A 

Thống kê y học 
GĐ 4C 

Thống kê y học 
GĐ 4D 

 

CHIỀU Chẩn đoán hình ảnh 
GĐ 4D 

Thống kê y học 
GĐ 4D 

Chẩn đoán hình ảnh 
GĐ 4D 

Thống kê y học 
GĐ 4C 

Chẩn đoán hình ảnh 
GĐ 5A 

 

 

TUẦN 9 
29/3 – 02/4 

SÁNG Ngoại ngữ 
GĐ 6C 

VBBKHĐTCQT 
GĐ 7D 

VBBKHĐTCQT 
GĐ 7D 

VBBKHĐTCQT 
GĐ 6C 

VBBKHĐTCQT 
GĐ A_Giải phẫu học 

 

CHIỀU Chẩn đoán hình ảnh 
GĐ 5C 

VBBKHĐTCQT 
GĐ 6C 

Chẩn đoán hình ảnh 
GĐ 7D 

VBBKHĐTCQT 
GĐ 7B 

Chẩn đoán hình ảnh 
GĐ 6B 

 

 

TUẦN 10 
05/4 – 09/4 

SÁNG VBBKHĐTCQT 
GĐ 6C 

VBBKHĐTCQT 
GĐ 7D 

VBBKHĐTCQT 
GĐ 7D 

VBBKHĐTCQT 
GĐ 6C 

VBBKHĐTCQT 
GĐ 5D 

 

CHIỀU VBBKHĐTCQT 
GĐ 5C 

VBBKHĐTCQT 
GĐA_GPH 

VBBKHĐTCQT 
GĐ 7D 

VBBKHĐTCQT 
GĐ 7B 

VBBKHĐTCQT 
GĐ 7D 

 

 

TUẦN 11  
12/4 – 16/4 

SÁNG VBBKHĐTCQT 
GĐ 6C 

VBBKHĐTCQT 
GĐ 7D 

    

CHIỀU VBBKHĐTCQT 
GĐ 5C 

VBBKHĐTCQT 
GĐ 7D 

    

 

TUẦN 12  
19/4 – 25/4 

SÁNG CĐHA (TH) CĐHA (TH) CĐHA (TH) CĐHA (TH) CĐHA (TH)  

CHIỀU CĐHA (TH) CĐHA (TH) CĐHA (TH) CĐHA (TH) CĐHA (TH)  

 

TUẦN 13  
19/4 – 25/4 

SÁNG CĐHA (TH) CĐHA (TH) CĐHA (TH) CĐHA (TH) CĐHA (TH)  

CHIỀU CĐHA (TH) CĐHA (TH) CĐHA (TH) CĐHA (TH) CĐHA (TH)  

 


